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A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Nguyễn Công Bình chủ biên ; Nguyễn Triều Dương, ... [et al.]. - Hà Nội :  Công 

an Nhân dân,  2017. - 538 tr. ;  22 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung của môn học Luật Tố tụng dân sự, gồm: 

khái niệm, nguyên tắc; thẩm quyền của Tòa án nhân dân; các cơ quan tiến hành, 

người tiến hành và người tham gia tố tụng; chứng cứ, chứng minh trong tố tụng dân 

sự... Phân tích cụ thể về thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự; Thủ tục giải quyết vụ 

án tại Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm; thủ tục rút gọn giải quyết vụ án dân sự; 

thủ tục giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài và tương trợ tư pháp…. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Giáo trình. 

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 005685-724 ; (560): MSVGT 100326-885 

 

2. Giáo trình Tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Trần 

Minh Ngọc, Vũ Thị Phương Lan ; Nguyễn Thái Mai, ... [et al.]. - Hà Nội : Công 

an nhân dân, 2017. - 583 tr. ;  22 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Tư pháp quốc tế, gồm: 

tổng quan về tư pháp quốc tế, xung đột pháp luật, chủ thể của tư pháp quốc tế, tố 

tụng dân sự quốc tế, trọng tài quốc tế, quyền sở hữu tài sản, quyền sở hữu công 

nghiệp trong tư pháp quốc tế. 

Từ khóa: Tư pháp quốc tế ; Giáo trình ; Quyền sở hữu tài sản ; Trọng tài quốc tế ; 

Thừa kế ; Xung đột pháp luật ; Quyền tác giả ; Quyền sở hữu công nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 005725-30, DSVGT 005881-914 ; (800): MSVGT 

100886-1685 

 

B. SÁCH THAM KHẢO 

1. Achieving the ASEAN economic community 2015 / edited by Sanchita Basu 

Das. - Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2012. - xxvi, 347 p. : ill. ; 

23 cm. 



Từ khóa: Kinh tế ; ASEAN ; Cộng đồng kinh tế ASEAN ; AEC. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002399 

2. Concepts in law and economics / Jim Leitzel. - New York, NY : Oxford 

University Press, 2015. - xx,198 p.; 25 cm. 

Từ khóa: Kinh tế ; Pháp luật ; Mỹ. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002400 

3. Competition policy and regional integration in developing countries / Edited 

by Josef Drexl, ... [et al.]. - Cheltenham : Edward Elgar, 2012. - xiv, 333 p. : ill. ; 

25 cm. 

Từ khóa: Kinh tế ; Chính sách thương mại ; Hiệp định thương mại ; Luật Chống 

độc quyền. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002403 

4. Trade policy flexibility and enforcement in the World Trade Organization / 

Simon A.B. Schropp. - Cambridge : Cambridge University Press, 2013. - xvii, 360 

p. : ill. ;  24 cm. 

Từ khóa: Kinh tế ; Thương mại ; Chính sách ; WTO ; Tổ chức Thương mại Thế 

giới. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002394 

5. Legal and economic principles of world trade law / Edited by Henrik Horn, 

Petros C. Mavroidis. - Cambridge :  Cambridge University Press,  2013. - 367 p. ;  

23 cm. 

Từ khóa: Kinh tế ; Thương mại ; Thương mại quốc tế ; WTO. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002396 

6. Competition law of the United States / Howard Langer. - Alphen aan den 

Rijn, The Netherlands : Kluwer Law International, 2014. - 194 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Cạnh tranh ; Mỹ ; Cạnh tranh không lành mạnh ; Luật Cạnh tranh. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002451 

7. Comparative company law / Andreas Cahn, David C. Donald. - Cambridge :  

Cambridge University Press,  2010. - xxviii, 927 p. :  ill. ;  23 cm. 

Từ khóa: Công ty ; Doanh nghiệp ; Luật Công ty ; Anh ; Đức ; Mỹ. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002454 

8. Commercial law / Eric Baskind, Greg Osborne, Lee Roach. - . - lii, 755 p. ; 

25 cm. 

Từ khóa: Anh ; Luật Thương mại. 



Địa chỉ tài liệu: GVA 002455 

9. European comparative company law / Mads Andenas, Frank Wooldridge. - 

Cambridge : Cambridge University Press, 2012. - lxxxvi, 561 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Công ty ; Luật Công ty ; Châu Âu. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002470 

10. Social media and electronic commerce law / Alan Davidson. - Port 

Melbourne, VIC : Cambridge University Press, 2016. - xxxiii, 439 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Thương mại ; Internet ; Úc ; Thương mại điện tử ; Chữ ký điện tử ; 

Tội phạm mạng ; Truyền thông xã hội ; Không gian mạng ; Hợp đồng trực tuyến. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002458 

11. The entrepreneur's guide to business law / Constance E. Bagley, Craig E. 

Dauchy. - [S.l.] :  South-Western Cengage Learning,  cop. 2012. - xxiii, 816 p :  ill. 

;  23 cm. 

Từ khóa: Thương mại ; Doanh nghiệp ; Luật Kinh doanh ; Mỹ. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002453 

12. European capital markets law / edited by Rüdiger Veil ; translated by 

Rebecca Ahmling. - Oxford : Hart Publishing, 2013. - xliv, 512 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Tài chính ; Liên minh Châu Âu ; Thị trường vốn. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002473 

13. Competition law and economic regulation / Niamh Dunne. - Cambridge : 

Cambridge University Press, 2015. - xvii, 373 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Cạnh tranh ; Mỹ ; Liên minh Châu Âu ; Cạnh tranh không lành mạnh ; 

Luật Cạnh tranh. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002474 

14. Enterprise law / edited by Zenichi Shishido. - Cheltenham : E. Elgar, 2014. - 

xi, 425 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Doanh nghiệp ; Mỹ ; Nhật Bản ; Luật Doanh nghiệp ; Hợp đồng. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002471 

15. Principle and policy in contract law / Stephen Waddams. - Cambridge : 

Cambridge University Press, 2011. - xvii, 248 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Hợp đồng ; Xung đột pháp luật ; Luật Hợp đồng. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002452 

16. Modern principles of business law / Roger Leroy Miller. - . - xix, 468 p. ; 25 

cm. 



Từ khóa: Kinh doanh ; Hợp đồng ; Luật Kinh doanh ; Giao dịch thương mại ; Hình 

thức kinh doanh. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002469 

17. Comparative corporate law / Marco Ventoruzzo, ... [et al.]. - St. Paul, MN : 

West Academic Publishing, 2015. - xxxiii, 664 p. : ill. ; 26 cm. 

Từ khóa: Công ty ; Luật Công ty ; Quản trị công ty. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002459 

18. Business law and the regulation of business / Richard A. Mann, Barry S. 

Roberts. - Boston, MA : Cengage Learning, 2016. - xxiii, 1187, A-8, B-79, C-25, 

I-17 : ill. ; 26 cm. 

Từ khóa: Doanh nghiệp ; Mỹ ; Luật Thương mại ; Luật Kinh doanh. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002460 

19. Smith & Roberson's business law / Richard A. Mann, Barry S. Roberts. - 

Stamford, CT : Cengage Learning, 2015. - xxv, 1136 p. : ill. ;  26 cm. 

Từ khóa: Kinh doanh ; Mỹ ; Hợp đồng ; Luật Kinh doanh. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002461 

20. Business law / Kenneth W. Clarkson, Roger LeRoy Miller, Frank Cross. - 

Stamford, CT : Cengage Learning, 2015. - xxix, 1019 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Kinh doanh ; Phá sản ; Sở hữu trí tuệ ; Hợp đồng ; Bồi thường thiệt hại ; 

Hợp đồng điện tử ; Luật Kinh doanh ; Tổ chức kinh doanh ; Luật Thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002465 

21. Comprehensive commercial law / Ronald J. Mann, Elizabeth Warren, Jay 

Lawrence Westbrook. - New York : Aspen Publishers, 2016. - xii, 1200 p. ; 25 

cm. 

Từ khóa: Phá sản ; Mỹ ; Luật Thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002472 

22. Business Law, Alternate Edition / Roger LeRoy Miller, Frank B. Cross. - 

Mason :  Cengage Learning,  2013. - xxxi, 962 p. :  ill. ;  26 cm. 

Từ khóa: Thương mại ; Doanh nghiệp ; Luật Kinh doanh ; Hợp đồng. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002462 

23. Fundamentals of business law today / Roger LeRoy Miller. - Stamford : 

Cengage Learning, 2016. - xviii, 610 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Thương mại ; Sở hữu trí tuệ ; Hợp đồng ; Luật Kinh doanh ; Bồi 

thường thiệt hại ; Mua bán hàng hóa. 



Địa chỉ tài liệu: GVA 002464 

24. Business law today / Roger LeRoy Miller. - Boston, MA : Cengage Learning, 

2017. - xxiv, 1025, 162, 17, 9, 29 p. : color ill. ; 27 cm. 

Từ khóa: Mỹ ; Hợp đồng ; Luật Kinh doanh ; Giao dịch thương mại ; Luật Thương 

mại ; Sở hữu trí tuệ ; Tổ chức kinh doanh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002466 

25. Business law today / Roger LeRoy Miller. - Boston, MA : Cengage Learning, 

2017. - xxiv, 928 p. : color ill. ; 26 cm. 

Từ khóa: Mỹ ; Luật Thương mại ; Luật Kinh doanh ; Giao dịch thương mại ; Hợp 

đồng ; Sở hữu trí tuệ ; Tổ chức kinh doanh. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002468 

26. Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 2015 / Trần Anh Tuấn chủ biên ; Phan Hữu Thư, ... [et 

al.]. - Hà Nội :  Tư pháp,  2017. - 1150 tr. ;  24 cm. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Bình luận khoa học ; Bộ luật Tố tụng 

dân sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: DSVTDS 002817-29 ; (137): MSVTDS 009223-359 

27. The European private international law of employment / Uglješa Grušić. - 

Cambridge : Cambridge University Press, 2015. - xxix, 351 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Liên minh Châu Âu ; Xung đột pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002518 

28. EU employment law / Catherine Barnard. - Oxford : Oxford University 

Press, 2012. - [lv], 739 p. : ill. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Lao động ; EU ; Liên minh châu Âu ; Lao động di trú ; An toàn lao 

động. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002492 

29. Employment law for human resource practice / David J. Walsh. - Boston, 

MA : Cengage Learning, 2016. - xxiii, 792 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Người lao động ; Tuyển dụng ; Người sử dụng lao động. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002491 

30. East Asian labor and employment law / Ronald C. Brown. - Cambridge : 

Cambridge University Press, 2012. - xiii, 556 p. ;  23 cm. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Việc làm ; Người lao động ; Đông Á. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002490 



31. Ideas and debates in family law / Rob George. - Oxford :  Hart,  2012. - xviii, 

160 p. :  ill. ;  24 cm. 

Từ khóa: Luật Hôn nhân gia đình ; Gia đình ; Quan hệ gia đình. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002508 

32. Transnational labour law / Antonio Ojeda-Avilés. - Netherlands :  Kluwer 

Law International,  2015. - xix, 320 p. ;  23 cm. 

Từ khóa: Luật Lao động ; EU ; Liên minh châu Âu ; Quan hệ lao động. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002489 

33. Employment and labor law / Patrick J. Cihon, James Ottavio Castagnera. - 

Boston, MA : Cengage Learning, 2014. - xxvi, 773 p. : ill. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Mỹ ; Việc làm ; Tuyển dụng ; Quan hệ lao động. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002488 

34. Family law / Jonathan Herring. - Oxford :  Oxford University Press,  2014. - 

xiii, 118 p. :  ill. ;  18 cm. 

Từ khóa: Kết hôn ; Luật Hôn nhân gia đình ; Gia đình ; Quyền trẻ em ; Ly hôn ; Mẹ 

; Cha. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002506 

35. Environmental law in China / Wang Xi. - Alphen aan den Rijn, The 

Netherlands : Kluwer Law International, 2012. - 222 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Trung Quốc ; Luật Môi trường ; Bảo vệ môi trường ; Tài nguyên thiên 

nhiên. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002487 

36. Family law / Jonathan Herring. - Harlow :  Pearson Education,  2015. - lxx, 

842 p. ;  24 cm. 

Từ khóa: Kết hôn ; Luật Hôn nhân gia đình ; Gia đình ; Ly hôn ; Bảo vệ trẻ em ; 

Con ; Mẹ ; Cha. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002507 

37. Diversity in intellectual property / Edited by Irene Calboli, Srividhya 

Ragavan. - New York :  Cambridge University Press,  2015. - xxii, 538 p. :  ill. ;  

24 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002505 

38. Public administration / William C. Johnson. - Long Grove, IL : Waveland 

Press, 2014. - xiii, 408p. ; 23 cm. 



Từ khóa: Luật Hành chính ; Mỹ ; Hành chính công. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002504 

39. Public administration and the modern state / Edited by Eberhard Bohne, 

... [et al.]. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2014. - xv, 312 p. : ill. ; 23 cm. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Quản lý hành chính ; Hành chính công. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002501 

40. UK, EU and global administrative Law / Paul Craig. - Cambridge :  

Cambridge University Press,  2015. - ix, 830 p. ;  23 cm. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Anh ; EU ; UK. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002499 

41. Challenges to democratic governance in developing countries / Edited by 

Gedeon M. Mudacumura, Morl   , Gk tug. - Cham : Springer International 

Publishing : Imprint: Springer, 2014. - xii, 287 p. : ill. ; 23 cm. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Hành chính công ; Dân chủ. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002500 

42. The continuity of legal systems in theory and practice / Benjamin 

Spagnolo. - Oxford : Hart Publishing, 2015. - xxxi, 243 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Hệ thống pháp luật ; Pháp luật ; Úc. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002511 

43. Letters of credit and bank guarantees under international trade law / 

Matti S. Kurkela. - New York : Oxford University Press, 2008. - xvi, 501 p. :  ill. ;  

26 cm. 

Từ khóa: Ngân hàng ; Xung đột pháp luật ; Thư tín dụng ; Bảo lãnh ngân hàng. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002509 

44. Roman law and the origins of the Civil Law tradition / George 

Mousourakis. - Cham : Springer, 2015. - xvi, 328 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật La Mã ; Luật Dân sự ; Hệ thống pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002514 

45. Tradition and public administration / Edited by Martin Painter, B. Guy 

Peters. - London : Palgrave Macmillan, 2010. - xi, 274 p. ;  23 cm. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Hành chính công. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002503 

46. Legal method / Ian McLeod. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2013. - xv, 

339 p. ; 24 cm. 



Từ khóa: Anh ; Liên minh Châu Âu ; Pháp luật ; Phương pháp nghiên cứu. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002516 

47. European legal cultures in transition / Åse B. Grødeland, William L. 

Miller. - . - xxi, 566 p. :  ill. ;  24 cm. 

Từ khóa: Pháp luật ; Châu Âu ; Văn hóa pháp lý. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002512 

48. Public law adjudication in common law systems / edited by John Bell,... [et 

al.]. - Oxford : Hart Publishing, 2016. - xlix, 390 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Hệ thống pháp luật ; Luật So sánh ; Thông luật. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002515 

49. Reforming local government in Vietnam / Phan Thi Lan Huong. - 

Mannheim :  LAP Lambert Academic Publishing,  2012. - 186 p. :  ill. ;  21 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Nhật Bản ; Cải cách hành chính ; Chính 

quyền địa phương. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002502 

50. What makes law / Liam Murphy. - New York :  Cambridge University Press,  

2014. - xii, 208 p. ;  24 cm. 

Từ khóa: Pháp luật ; Triết học pháp luật ; Triết lý. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002513 

51. Introduction to law and the legal system / Frank August Schubert. - 

Stamford, CT : Cengage Learning, 2015. - xxv, 613 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Pháp luật ; Hệ thống pháp luật ; Mỹ. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002517 

52. Due process of lawmaking / Susan Rose-Ackerman, Stefanie Egidy, James 

Fowkes. - New York : Cambridge University Press, 2015. - xi, 296 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Đức ; Mỹ ; Lập pháp ; Liên minh châu Âu ; Nam Phi. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002510 

53. Administrative law and judicial deference / Matthew Lewans. - Oxford : 

Hart Publishing, 2016. - xxii, 249 p. ;  23 cm. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Mỹ ; Canada ; Hành chính nhà nước ; Nam Phi. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002521 

 

 



C. ĐỀ TÀI KHOA HỌC 

1. Công ước Berne năm 1886 về quyền bảo hộ quyền tác giả và vấn đề thực thi 

ở Việt Nam trong xu thế hội nhập / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn 

Hồng Bắc chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Bá Bình thư ký đề tài ; Nguyễn Bá Diến, 

... [et al.]. - Hà Nội,  2006. - 188 tr. :  28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Quyền tác giả ; Bảo hộ quyền tác giả ; Công ước Berne. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000332 

 

 

 

 

 


